Moân Tiếng Việt  

CHỦ ĐỀ 18: NHỮNG ĐIỀU EM ĐÃ HỌC

BÀI ÔN TẬP 1 (4 TIẾT)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.  Củng cố kĩ năng nói, nghe, đọc, viết các âm, vần đã học trong học kì I (tập trung nhóm vần ai, ay, ây, ao, oi, ôi, ơi).

2. Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm; phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập.

3. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết; rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Một số tranh ảnh, mô hình hoặc vật thật dùng minh hoạ kèm theo thẻ từ; bảng phụ dùng ghi các nội dung cần rèn đọc.


2. Học sinh: Sách học sinh, vở Tập viết, vở bài tập Tiếng Việt tập 1; viết chì, bảng con, …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
* Mục tiêu:Học sinh tìm và sử dụng được từ ngữ gọi tên các con vật; nói câu có từ ngữ gọi tên con vật tìm được; nêu được tên con vật mình thích nhất và giải thích lí do.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: thực hành luyện tập.
* Cách tiến hành:
	[image: image2.png][ Hanh trang 55 x 4 _
<« C @ Knéng bdo mat | hanhtrangso.nxbgd.vn/ebook/read/hoat-dong-trai-nghiem-1-425 % @

Ungdung M Grmail @ YouTube B Msps @ Tinte By Dich

X Thodt Hoat déng trai nghiém 1

a Bénh gia

B aige ing e cun tom cham e oty | oy | oy
nhau cda ngusi than frong gia dinh,

Em lam augc bsng hoa thé hién tém long bigt
oo s o o i T Qe e

Hat tang thdy cé gido, ban bé, ngudi than.... bai hét vé

miia xudn,
@Knﬁ dong

Giéi thiéu mén qué yéu thich em d& nhén 1l ngudi than. >

Hay néi vé mot ki nism
déng nhé khi em duge
Nngudi thén cham séc.

= Mucluc 64-65 ° ° 100% + B8 =@
p—
siis
2 - @ 0B e AEY FO g U






	- Giáo viên yêu cầu học sinh mở sách học sinh đúng với tên bài sẽ học.

- Giáo viên giới thiệu và nêu mục tiêu bài Ôn tập 1.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh, trao đổi, tìm và sử dụng được từ ngữ gọi tên các con vật có trong bức tranh

- Giáo viên tổ chức trò chơi học tập: tìm tên con vật và nói một câu hoặc hát một câu có tên con vật đó, 

- Giáo viên hướng dẫn học sinh nói câu có từ ngữ gọi tên con vật tìm được.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh nêu được tên con vật mình thích nhất và giải thích lí do.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh viết vào vở bài tập tên của 2 - 3 con vật vừa tìm được.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh giá bài mình, bài bạn.
	- Học sinh mở sách trang 180.

- Học sinh nghe giáo viên giới thiệu bài và nêu mục tiêu bài Ôn tập 1.

- Học sinh quan sát tranh, trao đổi, tìm và sử dụng được từ ngữ gọi tên các con vật có trong bức tranh.

- Học sinh nêu:

+mèo – Meo meo rửa mặt như mèo;

+ voi – Chú voi con ở bản Đôn,…

- Học sinh nói câu có từ ngữ gọi tên con vật tìm được.

- Học sinh nêu được tên con vật mình thích nhất và giải thích lí do.

- Học sinh viết vào vở bài tập: cừu, hươu cao cổ, voi, heo, mèo, cá sấu, …
- Học sinh đánh giá bài mình, bài bạn (dựa vào hướng dẫn của giáo viên).

	2. Luyện tập đánh vần thông qua hoạt động đọc hiểu văn bản 

* Mục tiêu: Học sinh tìm và đánh vần các tiếng có vần ai, ay, ây; đọc thành tiếng văn bản; tìm hiểu về văn bản.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp; thảo luận nhóm.

* Cách tiến hành:
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	- Giáo viên đọc bài “Ai gõ cửa?”.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm và đánh vần các tiếng có vần ai, ay, ây.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc thành tiếng văn bản.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu về văn bản thông qua các câu hỏi gợi ý: Hãy cho biết tên của bài em vừa đọc.Tác giả của bài đó là ai?Mỗi dòng thơ có mấy chữ?Bài thơ có những nhân vật nào?Nhân vật Cún có đáng yêu không? Vì sao?
	- Học sinh nghe giáo viên đọc.

- Học sinh tìm và đánh vần thầm, từ có mấp máy môi đến không mấp máy môi: ngày, chạy, lại, thấy.

- Học sinh đọc thành tiếng văn bản.
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- Học sinh tìm hiểu về văn bản qua việc trả lời các câu hỏi của giáo viên.



	3. Hoạt động nối tiếp 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận diện lại tiếng, từ ngữ chứa vần vừa được ôn tập, nhắc lại mô hình vần được học.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc, viết thêm ở nhà, ở giờ tự học; tìm các vần được ôn tập ở bài học của các môn học khác; đọc mở rộng qua việc giới thiệu một số sách, truyện phù hợp.

Giáo viên dặn học sinh.
	- Học sinh nhận diện lại tiếng, từ ngữ chứa vần vừa được ôn tập, nhắc lại mô hình vần được học.

- Học sinh đọc, viết thêm ở nhà, ở giờ tự học; tìm các vần được ôn tập ở bài học của các môn học khác; đọc mở rộng qua việc giới thiệu một số sách, truyện phù hợp.

- Học sinh biết chuẩn bị cho tiết học sau.


BÀI ÔN TẬP 2 (4 TIẾT)

I.  YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1.  Củng cố kĩ năng nói, nghe, đọc, viết các âm, vần đã học trong học kì I (tập trung nhóm vần ât, ôt, ut, ep, ăp, uôc, ươc).

2. Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm; phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập.

3. Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết; rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

           1. Giáo viên: Một số tranh ảnh, mô hình hoặc vật thật dùng minh hoạ kèm theo thẻ từ; bảng phụ dùng ghi các nội dung cần rèn đọc.


2. Học sinh: Sách học sinh, vở Tập viết, vở bài tập Tiếng Việt tập 1; viết chì, bảng con, …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động, 
* Mục tiêu:Học sinh tìm và sử dụng được từ ngữ gọi tên các đồ vật; nói câu có từ ngữ gọi tên đồ vật tìm được; nêu được tên đồ vật mình thích nhất và giải thích lí do.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: thực hành luyện tập.
* Cách tiến hành:
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	- Giáo viên yêu cầu học sinh mở sách học sinh đúng với tên bài sẽ học.

- Giáo viên giới thiệu và nêu mục tiêu bài Ôn tập 2.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh, trao đổi, tìm và sử dụng được từ ngữ gọi tên các đồ vật có trong bức tranh.

- Giáo viêntổ chức trò chơi học tập: tìm tên gọi của đồ vật và nói một câu hoặc hát một câu có tên đồ vật đó.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh nói câu có từ ngữ gọi tên của một đồ dùng học tập đã tìm được.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh nêu được công dụng của một vài đồ học tập.

- Giáo viên hướng dẫn học sinhviết vào vở bài tập tên của 2 - 3 đồ vật vừa tìm được.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh đánh giá bài mình, bài bạn.
	- Học sinh mở sách trang 182.

- Học sinh nghe giáo viên giới thiệu bài và nêu mục tiêu bài Ôn tập 2.

- Học sinh quan sát tranh, trao đổi, tìm và sử dụng được từ ngữ gọi tên các đồ vật có trong bức tranh.

- Học sinh nêu: ut – Bút chì của em xinh thật là xinh.; cặp sách – Chiếc cặp sách là người bạn thân thiết của em,…
- Học sinh nói câu có từ ngữ gọi tên của một đồ dùng học tập đã tìm được.

- Học sinh nêu công dụng của một vài đồ học tập quen thuộc.

- Học sinh viết: bút, thước, cặp, ...

- Học sinh đánh giá bài mình, bài bạn (dựa vào hướng dẫn của giáo viên).

	2. Luyện tập đánh vần thông qua hoạt động đọc hiểu văn bản :

* Mục tiêu: Học sinh tìm và đánh vần các tiếng có vần ât, ôt, ut, ep, ăp, uôc, ươc; đọc thành tiếng văn bản; tìm hiểu về văn bản.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp; thảo luận nhóm.

* Cách tiến hành:
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	- Giáo viên đọc bài “Ai được tặng bút thần?”.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm và đánh vần các tiếng có vần ât, ôt, ut, ep, ăp, uôc, ươc.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc thành tiếng văn bản.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu về văn bản thông qua các câu hỏi gợi ý:Tên của câu chuyện là gì? Câu chuyện có những nhân vật nào? Chàng trai là người thế nào? Chàng trai làm gì sau khi được bụt tặng cây bút thần? Con thích nhân vật nào nhất? Vì sao?
	- Học sinh nghe giáo viên đọc.

- Học sinh tìm và đánh vần: bụt, bút, đẹp, vật, thật, được, tốt, cuốc.

- Học sinh đọc thành tiếng văn bản.

- Học sinh tìm hiểu về văn bản qua việc trả lời các câu hỏi của giáo viên.
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	3. Luyện tập chính tả :

* Mục tiêu: Học sinh viết đúng chính tả.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Thực hành.

* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên đọc khổ thơ (giáo viên lưu ý các từ dễ bị sai chính tả; khổ thơ gồm 4 dòng, chữ đầu của mỗi dòng thơ có thể viết in hoa, cách lùi đầu dòng khi bắt đầu viết, khoảng cách giữa các chữ trong một dòng).

- Giáo viên đọc từng dòng thơ.

- Giáo viên đọc lại khổ thơ, yêu cầu học sinh rà soát lỗi chính tả (nếu có) và tự đánh giá bài viết; chọn biểu tượng đánh giá phù hợp với kết quả bài làm của mình
	- Học sinh nghe giáo viên đọc khổ thơ.

- Học sinh nghe đọc và viết vào vở.

- Học sinh nghe giáo viên đọc lại khổ thơ, rà soát lỗi chính tả; tự đánh giá bài viết; chọn biểu tượng đánh giá phù hợp với kết quả bài làm của mình.

	4. Hoạt động nối tiếp :

- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận diện lại tiếng, từ được học; đọc, viết thêm ở nhà, ở giờ tự học; tìm các vần được ôn tập ở bài học của các môn học khác; đọc mở rộng qua một số sách, truyện phù hợp.

Giáo viên dặn học sinh.
	- Học sinhnhận diện lại tiếng, từ được học; đọc, viết thêm ở nhà, ở giờ tự học; tìm các vần được ôn tập ở bài học của các môn học khác; đọc mở rộng qua một số sách, truyện phù hợp.

- Học sinh biết chuẩn bị kiểm tra học kì I.


MÔN TOÁN

ÔN TẬP HỌC KÌ I 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Số và phép tính:

+ Đếm, lập số, đọc, viết các số trong phạm vi 10; 

+ So sánh các số trong phạm vi 10, xếp thứ tự các số trong phạm vi 10 (nhóm bốn số);

+ Sơ đồ tách - gộp số;

+ Cộng, trừ trong phạm vi 10; 

Tính chất giao hoán của phếp cộng, quan hệ giữa phép cộng và phép trừ, vai trò của số 0 trong phép cộng và phép trừ qua các trường hợp cụ thể.

+ Quan sát tranh, nói được “câu chuyện” xảy ra phép tính (cộng, trừ), lập sơ đồ tách - gộp số, viết phép tính liên quan.

+ Làm quen quy luật dãy phép tính cộng.

- Hình học: 

+ Nhận dạng, gọi tên các hình phẳng đã học

+ Phân tích, tổng hợp, tưởng tượng hình qua thực hành xếp hình.

- Năng lực chú trọng: Phát triển cả 5 năng lực: tư duy và lập luận toán học; mô hình hoá toán học; sử dụng công cụ, phương tiện toán học (bộ xếp hình), giải quyết vấn đề toán học, giao tiếp toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Sách Toán lớp 1; bộ thiết bị dạy toán; bảng phụ, bảng nhóm; ….


2. Học sinh: Sách học sinh, vở bài tập; bộ thiết bị học toán; viết chì, bảng con; …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động :
	

	* Mục tiêu: Tạo không khí lớp học vui tươi, sinh động; kiểm tra bài cũ.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.

* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên tổ chức trò chơi “Thêm - Bớt”, ví dụ: gộp 5 và 4 rồi tách bớt 3.
	- Học sinh thực hiện trò chơi.

	2. Luyện tập :
	

	* Mục tiêu:Giúp học sinh nhận dạng, gọi tên các hình phẳng đã học; phân tích, tổng hợp, tưởng tượng hình qua thực hành xếp hình.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp; thảo luận nhóm.

* Cách tiến hành:
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	e. Bài 5. Tách - gộp số và viết phép tính:
	e. Bài 5:

	- Giáo viên cho học sinh gọi tên các hình trong bộ xếp hình.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát hình gia đình gà, xác định: gà bố (trống), gà mẹ (mái) và gà con.

- Giáo viênhướng dẫnhọc sinhxếp hình gia đình gà gồm có: gà bố, gà mẹ và 2 gà con. Thi đua nhóm nào xếp xong trước thì thắng cuộc.
	- Học sinh gọi tên các hình trong bộ xếp hình.

- Học sinh quan sát hình gia đình gà, xác định: gà bố (trống), gà mẹ (mái) và gà con.

- Học sinh tạo nhóm 4 xếp hình gia đình gà gồm có: gà bố, gà mẹ và 2 gà con. Thi đua nhóm nào xếp xong trước thì thắng cuộc.

	Nghỉ giữa tiết

	- Giáo viênhướng dẫnhọc sinh quan sát các hình mới xếp, nhận dạng các hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác được ghép từ nhiều hình.

Ví dụ: Nếu che bớt những phần nhô ra, mình gà con là hình vuông.Trong ba con gà: gà trống, gà mái, gà con, con gà nào liên quan tới hình tròn màu đỏ vào lúc sáng sớm?

- Giáo viênhướng dẫnhọc sinh mô tả đuôi gà để phân biệt gà trống, gà mái, gà con.
	- Học sinh quan sát các hình mới xếp, nhận dạng các hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác được ghép từ nhiều hình.

- Học sinh trả lời: Gà trống gọi ông mặt trời tròn và đỏ)…

- Học sinhmô tả đuôi gà để phân biệt gà trống, gà mái, gà con.

	3. Vận dụng
	

	* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm lại các kiến thức trọng tâm mới học.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: ôn tập, trò chơi.

* Cách tiến hành:
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	- Giáo viên học sinh gọi tên các hình trong bộ xếp hình.
	- Học sinh gọi tên các hình trong bộ xếp hình.

	4. Hoạt động nối tiếp:
	

	* Mục tiêu: Tạo điều kiện để phụ huynh kết nối việc học tập của học sinh ở trường và ở nhà, giúp cha mẹ hiểu thêm về con em.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Tự học.

* Cách tiến hành:
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	- Giáo viên yêu cầu học sinh gọi tên các hình trong bộ xếp hìnhcho người thân cùng nghe.
	Học sinh về nhà thực hiện.


THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: EM ĐI BỘ THEO LUẬT GIAO THÔNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
           - Ôn tập:

          +Vị trí, số thứ tự. 

          +Các hình phẳng và hình khối đã học: 

            Sử dụng tên gọi các hình đã học, mô tả một số vật; 

           Lắp ghép, xếp hình. 

           Nói câu chuyện và viết phép tính thích hợp.

- Năng lực chú trọng: Tư duy và lập luận toán học; sử dụng công cụ, phương tiện toán học (bộ xếp hình); giải quyết vấn đề toán học; giao tiếp toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Sách Toán lớp 1; bộ thiết bị dạy toán; bảng phụ, bảng nhóm; bộ xếp hình; 20 khối lập phương;….


2. Học sinh: Sách học sinh, vở bài tập; bộ thiết bị học toán; viết chì, bảng con; bộ xếp hình; 10 khối lập phương;…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động
* Mục tiêu: Tạo không khí lớp học vui tươi, sinh động; kiểm tra bài cũ.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.

* Cách tiến hành:
- Giáo viên tổ chức trò chơi: “Tôi bảo” để ôn tập về phương hướng, vị trí (phải – trái, trên – dưới, trước – sau, ở giữa).
	- Học sinh thực hiện trò chơi.

	2. Luyện tập
	

	* Mục tiêu:Giúp học sinh ôn tập về vị trí, số thứ tự. Các hình phẳng và hình khối đã học: sử dụng tên gọi các hình đã học, mô tả một số vật; lắp ghép, xếp hình. Nói câu chuyện và viết phép tính thích hợp.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, trực quan, vấn đáp; thảo luận nhóm.

* Cách tiến hành:
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	a. Bài 1. Quan sát các bạn đi trên lề đường:
	a. Bài 1:

	- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh, đọc yêu cầu và thảo luận.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh trình bày kết quả làm việc của nhóm trước lớp.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh đố nhau về vị trí các bạn trong hàng.

- Giáo viên hướng dẫn mở rộng bài học học sinh về An toàn giao thông:

+ Đi bộ trên lề đường bên phải (Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết lề đường bên phải).

+ Khi băng qua đường:Phải theo tín hiệu của đèn báo giao thông; phải đi đúng làn đường dành cho người đi bộ.
	- Học sinh lập nhóm đôi, quan sát tranh, đọc yêu cầu và thảo luận.

- Học sinh trình bày kết quả làm việc của nhóm trước lớp, cả lớp nhận xét.

- Các nhóm đố nhau về vị trí các bạn trong hàng.

- Học sinh quan sát, lắng nghe.

+ Học sinh nhận biết lề đường bên phải.

+ Học sinh mô tả hình dạng, màu sắc của đèn báo giao thông cho người đi bộ, cho xe cộ; mô tả vạch “ngựa vằn”.

	b. Bài 2. Thảo luận về các biển báo giao thông:
	b. Bài 2:

	- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và đọc tên các biển báo, thực hiện các yêu cầu bài tập’

- Giáo viên khuyến khích học sinh sử dụng các hình đã học để mô tả.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận biết, nếu gặp những biển báo đó trên đường đi thì cần phải làm gì.
	- học sinh (nhóm đôi) quan sát và đọc tên các biển báo, thực hiện các yêu cầu bài tập, sử dụng các hình đã học để mô tả.
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- Học sinh lắng nghe.

	Nghỉ giữa tiết

	c. Bài 3. Xếp hình:
	c. Bài 3:

	- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh trang 78, mô tả hình dạng hai toà nhà bán kem và bán gà rán (hình dạng cả toà nhà, hình dạng cửa sổ, cửa ra vào,…); mô tả xe hơi, xe tải.

- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện lắp ghép, xếp hình.

- Giáo viên yêu cầu học sinh sửa bài, khuyến khích học sinh lắp ghép sáng tạo.
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- Giáo viên lưu ý học sinh, thường các toà nhà có hình dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương.
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- Học sinh quan sát tranh, mô tả: hình dạng cả toà nhà, hình dạng cửa sổ, cửa ra vào,…; mô tả xe hơi, xe tải.

- Học sinh (nhóm 4) thực hiện lắp ghép, xếp hình.

- Học sinh nói cách làm và cho cả lớp xem hình xếp được, cả lớp nhận xét.

- Học sinh lắng nghe.

	d. Vui học:
	d. Vui học:

	- Giáo viên hướng dẫn học sinh thảo luận để nhận biết yêu cầu của bài:Nêu hai câu chuyện rồi viết hai phép tính (1 phép tính cộng và 1 phép tính trừ trong phạm vi 10 thích hợp).

Ví dụ:có 10 quả táo rớt 2 quả còn lại 8 quả 10 – 2 = 8; có 7 con nhímvà 2 con nai có tất cả 9 con 7 + 2 = 9.

- Lưu ý, đây là bài toán mở, khuyến khích học sinh quan sát tranh dưới nhiều góc độ khácnhau (màu sắc, vị trí, hình dạng, kích thước,…).
	- Học sinh thảo luận nhóm 4, nhận biết yêu cầu của bài:Nêu hai câu chuyện rồi viết hai phép tính (1 phép tính cộng và 1 phép tính trừ trong phạm vi 10 thích hợp).

- Học sinh làm bài, sửa bài và nhận xét.
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- Học sinh lắng nghe.

	3. Vận dụng
	

	* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm lại các kiến thức trọng tâm mới học.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: ôn tập, trò chơi.

* Cách tiến hành:
- Giáo viên cho học sinh thi đua lần lượt tìm những vật trong cuộc sống xung quanh có dạng:Khối hộp chữ nhật – Hình chữ nhật; Khối lập phương – Hình vuông; Hình tròn; Hình tam giác.
	- Học sinh thực hiện.

- Tổ nào tìm được nhiều nhất thì thắng cuộc.

	4. Hoạt động nối tiếp:

* Mục tiêu: Tạo điều kiện để phụ huynh kết nối việc học tập của học sinh ở trường và ở nhà, giúp cha mẹ hiểu thêm về con em.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Tự học.

* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc tên các biển báo giao thông mà mình biết cho người thân cùng nghe.
	Học sinh về nhà thực hiện.


KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1-MÔN TOÁN

Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra và đề kiểm tra của nhà trường

---------------------------------------------------
Đạo đức

BÀI 9: SINH HOẠT NỀN NẾP (tiết 2, sách học sinh, trang 38-39)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nêu được một số biểu hiện của việc sinh hoạt nền nếp; nhận biết được sự cần thiết phải sinh hoạt nền nếp.
- Thực hiện và hình thành những thói quen sinh hoạt nền nếp như gọn gàng, ngăn nắp, đúng giờ, v.v. trong học tập, sinh hoạt, vui chơi hằng ngày.
- Năng lực chú trọng: Biết được những ưu điểm, hạn chế của bản thân khi thực hiện sinh hoạt nền nếp; lập được kế hoạch rèn luyện thói quen, nền nếp cơ bản, cần thiết trong học tập, sinh hoạt; thực hiện theo kế hoạch đã lập.

- Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Sách Đạo đức; các tranh trong sách học sinh (phóng to); trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”.


2. Học sinh: Sách học sinh, Vở bài tập Đạo đức lớp 1, Kể chuyện Đạo đức lớp 1; …
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Hoạt động luyện tập :
	

	3.1. Hoạt động 1. Xử lí tình huống :
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	* Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết được sự cần thiết phải sinh hoạt nền nếp.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: Trực quan, đàm thoại.

* Cách tiến hành:
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	- Trước tiên, giáo viên cho học sinh xem và nêu nội dung hình:Hình 1: Một bạn trai đang đá bóng khi trời đã tối. Hình 2: Bố mẹ đang đợi đủ người để ăn cơm.
- Sau đó, dựa vào hình, giáo viên gợi ý cho học sinh xây dựng tình huống hoặc giáo viên nêu tình huống cụ thể, rõ ràng như: Sơn rất thích chơi đá bóng. Đi học về, thay đồ xong, Sơn liền đi ra khoảng đất trống gần nhà để chơi đá bóng. Ngày nào, bố mẹ Sơn cũng phải chờ đợi Sơn về ăn cơm. Em sẽ khuyên Sơn thế nào đây?
- Giáo viêncho học sinh thảo luận nhóm đôi để xử lí tình huống này. Giáo viên nên cho các nhóm trình bày kiểu đối thoại trực tiếp trong thực tế để giáo viên điều chỉnh, hướng dẫn học sinh cách khuyên nhủ người khác thật nhã nhặn, lịch sự, có văn hoá.
- Từ hình trong sách, giáo viên gợi ý cho học sinh nêu những việc anh, chị, em,… trong gia đình mình chưa sinh hoạt nền nếp. Sau đó cho học sinh nêu tiếp em đã làm gì khi thấy anh, chị, em,… ở nhà chưa sinh hoạt nền nếp. 

- Giáo viên khen ngợi học sinh có cách xử lí tốt, điều chỉnh cách xử lí chưa tốt của học sinh. 
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- Học sinh xem và nêu nội dung hình.

- Học sinh thảo luận nhóm đôi để xử lí tình huống, các nhóm trình bày kiểu đối thoại trực tiếp trong thực tế, trình bày cách khuyên nhủ người khác thật nhã nhặn, lịch sự, có văn hoá.
- Học sinh nêu những việc anh, chị, em,… trong gia đình mình chưa sinh hoạt nền nếp. Học sinh tiếp em đã làm gì khi thấy anh, chị, em,… ở nhà chưa sinh hoạt nền nếp. 



	3.2. Hoạt động 2. Liên hệ bản thân :
	

	* Mục tiêu: Giúp học sinh tự liên hệ bản thân.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: Kể chuyện, đàm thoại.

* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên yêu cầu học sinh nêu những việc cần phải làm để sinh hoạt ở nhà, ở trường được nền nếp hơn. Thầy cô giúp học sinh nêu được biện pháp cụ thể để sinh hoạt nền nếp hơn.
	- Học sinh nêu những việc cụ thể cần phải làm để sinh hoạt ở nhà, ở trường được nền nếp hơn.

	4. Hoạt động vận dụng:
	

	* Chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập cho buổi học ngày mai :
	

	* Mục tiêu: Giúp học sinh thực hiện chuẩn bị sách vở, dụng cụ học tập cho buổi học ngày mai.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: Thực hành.

* Cách tiến hành:
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	- Giáo viên đọc từng môn học trong thời khoá biểu ngày mai,yêu cầu học sinh nêu những sách vở, đồ dùng cần thiết cho môn học đó và lấy bỏ vào cặp. Những sách, vở, đồ dùng nào không có ngay tại lớp, học sinh sẽ bổ sung khi về nhà.

- Giáo viên yêu cầu học sinh khi về nhà: Mỗi tối, nhờ bố mẹ đọc từng môn học trong thời khoá biểu hôm sau và tự soạn sách vở, đồ dùng học tập như đã làm ở lớp.
	- Học sinh nêu những sách vở, đồ dùng cần thiết cho môn học đó và lấy bỏ vào cặp. Những sách, vở, đồ dùng nào không có ngay tại lớp, học sinh sẽ bổ sung khi về nhà.
- Học sinh về nhà thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

	4.2. Hoạt động 2. Lập thời gian biểu và hằng ngày thực hiện công việc theo nền nếp :
	

	* Mục tiêu: Giúp học sinh xây dựng thời gian biểu những việc cần làm trong ngày của mình theo thứ tự thời gian.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: Thực hành, nhóm.
* Cách tiến hành:
	[image: image21.png]- a
Tip husn x [+ g

<« c @ © # taphuan.nsbgdn/giao-vien/tap-huan/233 B s 9% noe =

A ,

<
[V
nerter

543PM
24/05/2020

<0 NG





	- Giáo viên cho học sinh hoạt động nhóm để xây dựng thời gian biểu những việc cần làm trong ngày của mình theo thứ tự thời gian. Chú ý hoàn cảnh của học sinh, thời gian biểu của mỗi học sinh có khác nhau nhưng phải hợp lí và phù hợp với mỗi gia đình.
	- Học sinh hoạt động nhóm để xây dựng thời gian biểu những việc cần làm trong ngày của mình theo thứ tự thời gian.

	5. Hoạt động nối tiếp sau bài học:
	

	Trước khi kết thúc bài học, giáo viên cho học sinh học thuộc ghi nhớ tại lớp. Để học sinh hứng thú, các em đọc tiếng nào, vỗ tay theo tiếng ấy, đọc và vỗ tay nhanh dần, lớp học sẽ rất hào hứng; chuẩn bị bài sau.
	Học sinh thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.


Tự nhiên và Xã hội tiết 1 - tuần 18

THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

BÀI 16: CÂY XUNG QUANH EM 

(tiết 2, sách học sinh, trang 70-71)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Như tiết 2, tuần 17.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Sách Tự nhiên và Xã hội; tranh ảnh về một số loại cây: cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa, cây rau, …


2. Học sinh: Sách học sinh, vở bài tập; bút màu, giấy vẽ, một số cây thật hoặc tranh, ảnh về cây;…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động:
	

	* Mục tiêu: Tạo hứng thú và gợi nhớ lại nội dung học của tiết học trước.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.

* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh cùng hát bài “Vườn cây của ba” (sáng tác: Phan Nhân) và hỏi: Nêu tên những loại cây được nhắc đến trong lời bài hát. Chúng có đặc điểm gì? Giáo viên dẫn dắt vào bài tiết 2.
	- Học sinh cùng hát và trả lời câu hỏi.

	2.Khám phá:
	

	2.1. Hoạt động 1. Lợi ích của cây đối với con người (8-9 phút):
	

	* Mục tiêu: Giúp học sinh phân biệt được cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa, cây rau dựa vào ích lợi của cây đối với con người.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: Trực quan, Đàm thoại, gợi mở - vấn đáp, thảo luận nhóm.

* Cách tiến hành:
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	- Giáo viên cho học sinh quan sát tranh 1, tranh 2, tranh 3 và tranh 4 (sách học sinh trang 70) và nêu câu hỏi “Các cây này mang lại lợi ích gì cho con người?”.
- Giáo viên mời một vài học sinh lên bảng chỉ vào tranh và nói về ích lợi của từng loại cây trong tranh.
- Giáo viên và học sinh cùng nhận xét và rút ra kết luận: Mỗi loại cây mang lại những lợi ích riêng cho con người: có cây cho bóng mát; có cây cho quả; có cây cho hoa để trang trí, làm cảnh; có cây được dùng làm rau ăn cho con người.
	- Học sinh quan sát tranh và trả lời câu hỏi.
- Học sinh lên bảng chỉ vào tranh và nói về ích lợi của từng loại cây trong tranh.
- Học sinh nhận xét và rút ra kết luận.

	2.2. Hoạt động 2. Đố bạn về tên và lợi ích của những cây xung quanh em (8-9 phút):
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	* Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết được tên gọi, nói được ích lợi của một số cây trồng ở trường, ở nhà hoặc xung quanh nơi em ở.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: Trực quan, Đàm thoại, gợi mở - vấn đáp, thảo luận nhóm.
* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên chia lớp thành các nhóm, đề nghị học sinh quan sát lại tranh vẽ của mình ở tiết học trước.
- Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận cặp đôi theo các câu hỏi gợi ý: Đố bạn đây là cây gì? Người ta thường trồng cây này để làm gì?
- Giáo viên tổ chức cho học sinh chia sẻ câu trả lời trước lớp và nhận xét. Giáo viên có thể đặt thêm các câu hỏi để liên hệ mở rộng: Ở gia đình hoặc nơi em ở có trồng cây này không? Em thường nhìn thấy cây này ở những nơi nào?...
	- Học sinh quan sát lại tranh vẽ của mình ở tiết học trước.
- Học sinh thảo luận cặp đôi theo các câu hỏi gợi ý của giáo viên.

- Học sinh chia sẻ câu trả lời trước lớp và nhận xét. 

- Học sinh rút ra kết luận: Xung quanh em có nhiều loại cây với tên gọi khác nhau, mỗi loại cây đều có những ích lợi riêng đối với con người.

	3. Thực hành và vận dụng:
	

	* Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học để xếp các loại cây vào các nhóm: cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa, cây rau.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: Trực quan, Đàm thoại, gợi mở - vấn đáp, thảo luận nhóm.
* Cách tiến hành:
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	- Giáo viên chia lớp thành các nhóm 4 học sinh, yêu cầu học sinh quan sát tranh trang 71 sách học sinh và thảo luận theo các câu hỏi gợi ý: Em có đồng ý với cách sắp xếp các cây vào từng nhóm (như tranh vẽ) của bạn Nam không? Vì sao? Nếu em là Nam, em sẽ xếp như thế nào?
- Giáo viên tổ chức cho học sinh chia sẻ câu trả lời trước lớp. (Gợi ý: cây bóng mát: cây đa, cây phượng; cây ăn quả: cây đu đủ, cây chuối, cây cam; cây hoa: cây hoa cúc, cây hoa hồng, cây hoa tulip; cây rau: cây bắp cải, cây hành)
- Giáo viên và học sinh cùng nhận xét và rút ra kết luận: Có các loại cây: cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa, cây rau,... 
	- Các nhóm quan sát tranh và thảo luận theo các câu hỏi gợi ý của giáo viên.
- Học sinh chia sẻ câu trả lời trước lớp: cây bóng mát: cây đa, cây phượng; cây ăn quả: cây đu đủ, cây chuối, cây cam; cây hoa: cây hoa cúc, cây hoa hồng, cây hoa tulip; cây rau: cây bắp cải, cây hành.

- Học sinh nhận xét và rút ra kết luận.
- Học sinh tập đọc các từ khoá của bài: “Rễ cây - Thân cây - Lá cây”.

	4. Hoạt động tiếp nối sau bài học :
	

	- Giáo viên khuyến khích học sinh quan sát, trao đổi và chia sẻ với người thân về ích lợi của một loại cây có ở nơi em ở.
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Tự nhiên và Xã hội tiết 2 - tuần 18

THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

BÀI 17: EM CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ CÂY TRỒNG 
(tiết 1, sách học sinh, trang 72-73)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Nêu được một số việc để chăm sóc và bảo vệ cây trồng.
- Làm được một số việc để chăm sóc và bảo vệ cây trồng. Giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số cây và chia sẻ với mọi người xung quanh cùng thực hiện.
- Năng lực chú trọng: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Phẩm chất: Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên; có ý thức chăm sóc, bảo vệ thực vật và động vật, giữ vệ sinh môi trường; có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được vào cuộc sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Sách Tự nhiên và Xã hội; bài hát, lá cờ, tranh thể hiện các việc làm chăm sóc, bảo vệ cây; tranh tình huống, bảng nhóm, …


2. Học sinh: Sách học sinh, vở bài tập; bình tưới cây, bao tay, dụng cụ học tập (thẻ đúng - sai);…
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động :
	

	* Mục tiêu: Tạo hứng thú và khơi gợi những hiểu biết đã có của học sinh về một số cây được trồng ở trường để dẫn dắt vào bài học mới.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.

* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên cho học sinh tham gia trò chơi “Thi kể tên” về các loại cây được trồng trong trường.
Gợi ý cách chơi: bật một bài hát, khi lời bài hát vang lên thì học sinh sẽ truyền tay nhau một lá cờ. Sau đó, giáo viên tắt nhạc đột ngột, lá cờ đang trong tay của học sinh nào thì học sinh đó đứng lên kể tên một cây được trồng trong trường. Lưu ý: câu trả lời của bạn sau không được trùng với câu trả lời của những bạn trước đó. Hoạt động này lặp lại cho đến khi bài hát kết thúc.
- Giáo viên nhận xét và dẫn dắt vào bài học: “Em chăm sóc và bảo vệ cây trồng”.
	- Học sinh tham gia trò chơi.
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	2. Khám phá:
	

	2.1. Hoạt động 1. Một số việc làm để chăm sóc cây trồng :
	

	* Mục tiêu: Giúp học sinh nêu được một số việc làm để chăm sóc cây trồng.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: Trực quan, đàm thoại, vấn đáp, thảo luận nhóm, kĩ thuật “Khăn phủ bàn”.

* Cách tiến hành:
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	- Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc nhóm đôi, quan sát các tranh (từ tranh 1 đến tranh 4, sách học sinh trang 72 và 73) và trả lời các câu hỏi: Các bạn trong tranh đang làm gì để vườn cây tươi tốt? Những việc làm đó của các bạn có tác dụng như thế nào đối với cây trồng?
- Giáo viên và học sinh nhận xét và cùng rút ra kết luận.
- Giáo viên cho học sinh ngồi theo nhóm 4. Sau đó, giáo viên giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm: thảo luận câu hỏi: “Kể tên một số việc em đã làm để chăm sóc cây trồng ở nhà và ở trường.” (học sinh làm việc theo kĩ thuật khăn trải bàn).
- Giáo viên và học sinh cùng nhận xét.
- Giáo viên mời một số học sinh chia sẻ thêm về những cây trồng ở nhà và những việc mà học sinh đã làm để chăm sóc những cây trồng này theo các câu hỏi gợi ý: Nhà em trồng những cây gì? Em đã làm những việc gì để chăm sóc chúng? 
	- Học sinh làm việc nhóm đôi, quan sát các tranh và trả lời các câu hỏi.

- Học sinh nhận xét và cùng rút ra kết luận.
- Học sinh ngồi theo nhóm 4, làm việc theo kĩ thuật khăn trải bàn.
- Học sinh các nhóm báo cáo.
- Học sinh nhận xét.
- Học sinh chia sẻ thêm về những cây trồng ở nhà và những việc mà mình đã làm để chăm sóc những cây trồng này. 

- Học sinh rút ra kết luận: Để cây trồng tươi tốt, chúng ta cần phải chăm sóc chúng mỗi ngày bằng những việc làm phù hợp, ví dụ như tưới nước, chống đỡ, nhổ cỏ,… cho cây.

	2.2. Hoạt động 2. Một số việc làm để chăm sóc cây trồng tiếp theo :
	

	* Mục tiêu: Giúp học sinh làm được một số việc để chăm sóc cây trồng.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: thực hành, trực quan.
* Cách tiến hành:
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	- Giáo viên chia học sinh thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm: Mỗi nhóm sẽ phụ trách chăm sóc một số cây được trồng ở trường. 

- Sau khi học sinh thực hiện xong hoạt động chăm sóc cây, giáo viên tập trung các em lại và đặt một số câu hỏi: Nhóm em phụ trách chăm sóc những cây nào? Nhóm em đã làm gì để chăm sóc cây? Cảm nghĩ của em sau khi thực hiện những việc làm này?
- Giáo viên mời học sinh chia sẻ câu trả lời. 

- Giáo viên nhận xét và tổng kết: có rất nhiều việc làm giúp cây trồng tươi tốt, em cần thực hiện những việc làm này thường xuyên và kêu gọi mọi người cùng em thực hiện.
	- Học sinh mỗi nhóm sẽ tưới nước, nhổ cỏ và dọn rác xung quanh gốc cây.
- Học sinh trả lời một số câu hỏi của giáo viên.

- Học sinh chia sẻ câu trả lời và rút ra kết luận: Em chăm sóc cây để cây luôn tươi tốt.

	3. Hoạt động tiếp nối sau bài học :
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	- Giáo viên yêu cầu học sinh tiếp tục duy trì các việc làm để chăm sóc cây trồng ở nhà và ở trường, chụp lại một số tấm hình về cây trồng mà học sinh đã chăm sóc.
	- Học sinh thực 

hiện theo yêu cầu của giáo viên.
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 Sinh hoạt theo chủ đề

CHỦ ĐỀ 5: GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG (4 TIẾT)

TIẾT 2: BIẾT ƠN NGƯỜI THÂN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Về năng lực:


- Nhận biết được tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.

- Nhận biết được những đặc điểm chung và riêngcủa các thành viên trong gia đình về sở thích, tính cách, khả năng.

- Thực hiện được lời nói, hành động thể hiện tình yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ gia đình.

- Biết sử dụng một số đồ dùng giá đình một cách an toàn.

- Đánh giá được hoạt động của bản thân, nhóm, bạn bè.


-Thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương với các thành viên trong gia đình; nêu được một số hành động an toàn và không an toàn trong sinh hoạt ở nhà.


- Nhận biết được thế nào là môi trường xung quanh sạch, đẹp và chưa sạch, đẹp; thực hiện được một số việc làm phù hợp lứa tuổi để giữ gỉn môi trường ở nhà sạch, đẹp.


2. Về phẩm chất:


Yêu thương, quan tâm, chia sẻ với mọi thành viên trong gia đình; thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình, người thân và những người yêu thương; ý thức trách nhiệm làm những việc phù hợp để giúp đỡ người thân trong gia đình; trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, lớp.


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, giấy A3, vòng quay, thẻ từ, giấy bìa, … hình ảnh, video ngắn, …


2. Học sinh: Sách học sinh, vở bài tập; bút chì, màu vẽ; …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động :
	

	* Mục tiêu:Giúp thu hút sự quan tâm của học sinh vào bài học, tạo hứng khởi cho học sinh đối với bàimới.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Trò chơi.

* Cách tiến hành:
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	- Giáo viên tổ chức cho học sinh hát bài “Cho con” nhạc và lời của Phạm Trọng Cầu.
	- Học sinh

hát, kết hợp cử chỉ.

	2. Hoạt động khám phá :
	

	* Mục tiêu: Giúp học sinh biết trình bày về những người thân trong gia đì nh đã chăm sóc nhau như thế nào.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận nhóm, đàm thoại, vấn đáp, trực quan.

* Cách tiến hành:
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	- Giáo viên tổ chức cho học sinh xem phim ngắn về cảnh các thành viên trong gia đình chăm sóc nhau.

- Giáo viên yêu cầu học sinh kể thêm về những người thân trong gia đình em đã chăm sóc nhau như thế nào?

- Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cảm nghĩ của mình về những việc người thân chăm sóc nhau.
	- Học sinh xem phim và tranh vẽ trong sách học sinh; thảo luận và trình bày: Những người thân trong gia đình đã chăm sóc nhau như thế nào?

- Học sinh thảo luận và trình bày như: ba mẹ đưa đón em, anh chị chơi với em, mẹ giặt đồ cho em, chị đọc sách em nghe, …

- Học sinh nêu cảm nghĩ của mình trước những việc người thân chăm sóc nhau.

	3. Hoạt động luyện tập :
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	* Mục tiêu: Giúp học sinh sắm vai thực hiện một việc em đã làm cho người thân.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Sắm vai, trực quan.

* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên yêu cầu học sinh lựa chọn 1 việc làm, phân công sắm vai, chọn lời thoại, biểu diễn trước lớp.
	- Học sinh thực hiện theo nhóm 4.

- Các nhóm khác xem, đóng góp ý kiến.



	4. Hoạt động mở rộng:
	

	* Mục tiêu: Giúp học sinh tự làm bông hoa thể hiện lòng biết ơn đối với người thân.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Thực hành.

* Cách tiến hành:
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	- Giáo viên hướng dẫn cách làm:

+ Cắt 6 hình tròn bằng giấy màu.

+ Dánh 6 hình tròn thành 1 bông hoa (1 hình tròn ở giữa (khác màu) là nhụy, 5 hình còn lại là cánh hoa).

+ Viết chữ “Biết ơn” trong nhụy; các cánh hoa viết “Ông”, “Bà”, “cha”, “Mẹ”, “Anh”, “Chị”, …
	- Mỗi học sinhtự thực hiện và giải thích vì sao mình phải biết ơn những người ấy.



	5. Đánh giá :
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	* Mục tiêu: Giúp học sinh tự đánh giá mình và đánh giá bạn.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Thực hành.

* Cách tiến hành:
	

	Giáo viênđánh giá học sinh và hướng dẫn học sinh tự đánh giá mình, đánh giá bạn qua phiếu:
	Học sinh tự đánh giá mình và đánh giá bạn qua phiếu đánh giá.
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CHỦ ĐỀ 5: GIA ĐÌNH YÊU THƯƠNG (4 TIẾT)

TIẾT 2: MÓN QUÀ MỪNG XUÂN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

- Giúp học sinh biết nội dung một số bài hát về mùa xuân.


- Thực hiện hát một số bài hát về mùa xuân để tặng thầy cô, bạn bè, người thân.

- Xây dựng bầu không khí thân thiện, vui tươi, hợp tác, yêu thương trong lớp.


- Tổ chức lớp học: Giải quyết các tình huống có thể gây cản trở cho các hoạt động của lớp; thống nhất (bổ sung thêm) các quy tắc ứng xử, nội quy làm việc, … cần thiết cho lớp.


- Kiến tạo động lực học tập, niềm hứng khởi trong học tập, động viên tinh thần học sinh: đánh giá, khích lệ thành quả đạt được của cá nhân, nhóm, lớp.


- Rèn luyện một số kĩ năng cần thiết cho học sinh trong học tập và đời sống.


II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Bản tóm tắt nội dung tổng kết lớp; danh sách sinh nhật của tuần (nếu có); ...


2. Học sinh: Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân, nhóm, lớp; …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động :
	

	* Mục tiêu: Giúp tạo hưng phấn cho học sinh.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Thảo luận nhóm.

* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh chia sẻ với nhóm: Em biết bài hát nào về mùa xuân? Em thích bài hát nào nhất?
	- Học sinh thảo luận, trình bày.

	2. Đánh giá tình hình của lớp :
	

	* Mục tiêu: Giúp học sinh tự nhận xét, đánh giá tình hình của lớp trong tuần qua.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, vấn đáp, trực quan.

* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên yêu cầu lớp trưởng (chủ tịch Hội đồng tự quản) lên điều khiển.

- Giáo viên khen ngợi, động viên những việc làm tốt, gương tốt mà lớp đã thực hiện, đồng thời nhắc nhở, rút kinh nghiệm đối với những bạn chưa làm tốt.
	- Lớp trưởng yêu cầu từng tổ trưởng nhận xét, đánh giá và báo cáo kết quả học tập, sinh hoạt của tổ trong tuần qua.

- Lớp trưởng yêu cầu các lớp phó lên nhận xét, đánh giá tình hình học tập, lao động, kỉ luật, phong trào, … của lớp mình trong tuần qua.

- Lớp trưởng nhận xét chung kết quả học tập, rèn kuyện của lớp.

- Học sinh hưởng ứng.

	3. Giải pháp cho tình hình thực tế :
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	* Mục tiêu: Giúp học sinh nhận ra các hành vi chưa đúng trong tuần qua và đề ra biện pháp khắc phục.
* Phương pháp, hình thức tổ chức: Đàm thoại, trực quan, thảo luận nhóm.

* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên sử dụng bộ 4 câu hỏi để giúp học sinh nhận ra các hành vi chưa đúng trong tuần qua và đề ra biện pháp khắc phục:

+ Em mong muốn lớp của mình là lớp học như thế nào?

+ Tuần qua, mỗi em (nhóm, lớp) đã làm gì?

+ Những gì em đã làm có giúp em đạt được mong muốn như trên không?

+ Em cần làm gì để có được lớp học như em mong muốn?
	- Học sinh thảo luận, cho ý kiến.

- Học sinh tự nhìn nhận những việc đã qua, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, bạn bè, nhóm, lớp.

- Học sinh thảo luận, suy nghĩ và trả lời.

- Học sinh thảo luận, cùng đề ra hành động và cam kết.

	4. Thông tin quan trọng :
	

	* Mục tiêu:Giáo viên thông báo, nhắc nhở những điều cần thiết, giúp học sinh chuẩn bị cho tuần sau.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Thuyết trình.

* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên thông báo nhắc nhở những việc làm cần chuẩn bị cho tuần sau: về học tập, phong trào Đội, …
	- Học sinh lắng nghe, thực hiện.

	5. Hoạt động kết nối (9-10 phút):
	

	* Mục tiêu: Giúp rèn luyện các kĩ năng, phẩm chất cần thiết cho học sinh: làm việc nhóm, hợp tác.

* Phương pháp, hình thức tổ chức: Thực hành.

* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên yêu cầu học sinh chia nhóm và phân công nhiệm vụ.

 - Giáo viên yêu cầu học sinh làm vệ sinh lớp học.
	- Mỗi nhóm hát một số bài hát về mùa xuân để tặng thầy cô, bạn bè, người thân.
- Học sinh thu dọn sạch sẽ, gọn gàng sau khi làm xong.
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CHỦ ĐỀ: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

( tieát 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10; so sánh các số trong phạm vi 10; tách, gộp số trong phạm vi 10; ...
- Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động :

- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện 
a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và chọn đề bài.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.

	b. Hoạt động 2: Ôn luyện (13-14 phút):
	

	Bài 1. Số?



	Bài 2. a) Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn:
        b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé


   7 , 2 , 10 , 5: ............................

  3 , 0 , 6 , 8: ............................

	Bài 3. Nối (theo mẫu):


	




	c. Hoạt động 3: Sửa bài :
- Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

3. Hoạt động nối tiếp 
- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học; nhắc học sinh chuẩn bị bài.
	- Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp.

- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.

- Học sinh lắng nghe, thực hiện.


Taêng Cöôøng Toaùn - tuần 18

CHỦ ĐỀ: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

( tieát 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10; so sánh các số trong phạm vi 10; tách, gộp số trong phạm vi 10; ...
- Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động :
- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện :

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và chọn đề bài.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.

	b. Hoạt động 2: Ôn luyện (13-14 phút):
	

	Bài 1. Tô màu các khối lập phương:




Bài 2. Xem tranh rồi viết một phép tính thích hợp:







	Bài 3. Số?


	c. Hoạt động 3: Sửa bài (7-8 phút):

- Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

3. Hoạt động nối tiếp :

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học; nhắc học sinh chuẩn bị bài.
	- Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp.

- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.

- Học sinh lắng nghe, thực hiện.


Taêng Cöôøng Toaùn - tuần 18

CHỦ ĐỀ: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

( tieát 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh về bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10; so sánh các số trong phạm vi 10; tách, gộp số trong phạm vi 10; ...
- Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:

	Hoạt động rèn luyện của giáo viên
	Hoạt động học tập của học sinh

	1. Hoạt động khởi động :
- Ổn định tổ chức.

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

2. Các hoạt động rèn luyện :

a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút):

- Giáo viên giới thiệu các bài tập, yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài.

- Giáo viên chia nhóm theo trình độ.

- Phát phiếu luyện tập cho các nhóm.
	- Hát

- Lắng nghe.

- Học sinh quan sát và chọn đề bài.

- Học sinh lập nhóm.

- Nhận phiếu và làm việc.

	b. Hoạt động 2: Ôn luyện (13-14 phút):
	

	Bài 1. Vẽ chấm tròn (theo mẫu):



	 Bài 4. Tô màu tiếp:


	



	c. Hoạt động 3: Sửa bài (7-8 phút):

- Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá.

3. Hoạt động nối tiếp :

- Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học; nhắc học sinh chuẩn bị bài.
	- Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp.

- Học sinh nhận xét, sửa bài.

- Học sinh phát biểu.

- Học sinh lắng nghe, thực hiện.


Taêng Cöôøng Tieáng Vieät - tuần 18

CHỦ ĐỀ 18: NHỮNG ĐIỀU EM ĐÃ HỌC

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố kiến thức về các âm, vần đã học trong học kì I.

- Củng cố kĩ năng nghe, đọc lưu loát, đọc hiểu, viết các âm, vần đã học trong học kì I. 
- Năng lực: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm; phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập.
- Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết; rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: Đề kiểm tra học kì I.


2. Học sinh: Sách học sinh, vở Tập viết, vở bài tập Tiếng Việt tập 1; viết chì, bảng con, …

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Kiểm tra kĩ năng đọc thành tiếng :
* Mục tiêu:Kiểm tra việc học sinh đọc trôi chảy (mức độ rõ, đúng, tốc độ đọc, âm lượng).

* Tỉ lệ điểm: 4/10.
* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên dùng nhiều đoạn văn khác nhau cho một đợt kiểm tra, ví dụ: 2 đoạn văn cho đợt kiểm tra 5 - 6 em. Các đoạn văn dùng kiểm tra đọc thành tiếng cần tương đương về độ dài và độ khó của việc đọc thành tiếng (cấu tạo âm tiết, số từ phức); số lượng chữ khoảng 40 chữ.
- Giáo viênlắng nghe, quan sát, ghi nhận kĩ năng đọc thành tiếng của học sinh: mức độ đúng, rõ, tốc độ, âm lượng; lỗi về cấu âm, ví dụ: th, kh đọc thành h, x hoặc mất th, kh; hoặc lỗi do ảnh hưởng của phương ngữ, ví dụ: lẫn lộn l – n, đọc r thành g, tr thành t.
	- Học sinh vào phòng kiểm tra theo nhóm/đợt, mỗi đợt khoảng 5 - 6 em.
- Học sinhlần lượt đọc từng đoạn văn theo bốc thăm.


	2. Kiểm tra kĩ năng đọc hiểu :

* Mục tiêu:Kiểm tra việc học sinh đọc hiểu
* Tỉ lệ điểm: 2/10.
* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên cho học sinh tự đọc văn bản và viết câu trả lời vào bài kiểm tra. Có thể ra khoảng ba câu trắc nghiệm lựa chọn đúng sai ở mức độ nhận biết và thông hiểu; một câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn có thể ở mức độ vận dụng cơ bản hoặc mức thông hiểu (có giải thích vì sao).
	- Học sinh tự đọc văn bản và viết câu trả lời vào bài kiểm tra.


	3. Kiểm tra kĩ năng sử dụng từ :

* Mục tiêu:Kiểm tra học sinhvề việc sử dụng từ hoàn thành câu theo gợi ý.
* Tỉ lệ điểm: 1/10.
* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên yêu cầu học sinh hoàn thành 2 câu có cụm từ cho trước, có liên quan với nội dung của truyện vừa đọc.
	- Học sinh hoàn thành 2 câu có cụm từ cho trước, có liên quan với nội dung của truyện vừa đọc.

	4. Kiểm tra kĩ năng viết đúng chính tả 

4.1. Kiểm tra kĩ năng viết đúng chính tả (14-15 phút):

* Mục tiêu:Kiểm tra học sinhvề việc viết đúng chữ, đúng chính tả.
* Tỉ lệ điểm: 1/10.
* Cách tiến hành:
	


	- Giáo viên yêu cầu học sinh điền vào chỗ trống các trường hợp có quy tắc (c/k, g/gh, ng/ ngh) và các trường hợp chính tả phương ngữ.
	- Học sinh điền vào chỗ trống các trường hợp có quy tắc (c/k, g/gh, ng/ ngh) và các trường hợp chính tả phương ngữ.

	4.2. Kiểm tra kĩ năng nhìn – viết chính tả (26-28 phút):

* Mục tiêu:Kiểm tra học sinh về kĩ năng nhìn - viết đúng chữ, đúng chính tả.
* Tỉ lệ điểm: 2/10.
* Cách tiến hành:
	

	- Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn - viết chính tả, độ dài câu, dòng thơ khoảng 8 - 10 chữ.Độ khó của câu, dòng thơ dùng cho kiểm tra nhìn - viết chính tả: chọn hoặc viết câu, dòng thơ có nội dung quen thuộc, gần gũi, dễ hiểu. Trong câu, dòng thơ dùng cho nhìn - viết nên có một số từ có chứa hiện tượng chính tả có quy tắc và chính tả phương ngữ.

- Giáo viên yêu cầu học sinh ngồi đúng tư thế, đặt tờ giấy làm bài đúng chiều hướng, đúng khoảng cách, cầm bút đúng.

- Giáo viên đọc từng câu, nếu câu dài cần đọc từng cụm; mỗi cụm đọc 2 – 3 lần; đọc rõ, chậm rãi, phù hợp với tốc độ viết của học sinh, theo quy định; giáo viên đọc lại toàn văn bản viết chính tả, yêu cầu học sinh lắng nghe và rà soát lỗi.
	- Học sinh nhìn - viết chính tả, độ dài câu, dòng thơ khoảng 8 - 10 chữ.
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